
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 GDTC Toán Văn Văn LS&ĐL
2 HĐTN-HN_2 GDTC Toán T.Anh Văn LS&ĐL
3 Toán CN NT.AN T.Anh KHTN T.Anh
4 Toán GDĐP GDCD LS&ĐL KHTN Văn
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin KHTN NT-TTAN HĐTN-HN_3
2 KHTN Nhảy.HĐ KHTN(B2) Văn(B2)
3 NT.MT KHXH KNGT-T.Anh
4 Toán(B2) TC-ĐCầu
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 T.Anh LS&ĐL GDĐP KHTN CN
2 HĐTN-HN_2 T.Anh LS&ĐL KHTN KHTN T.Anh
3 Văn Văn GDCD KHTN Toán LS&ĐL
4 Toán Văn Tin Toán Toán Văn
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KNGT-T.Anh NT.MT GDTC NT.AN
2 TC-ĐCầu Văn(B2) GDTC HĐTN-HN_3
3 KHTN(B2) Toán(B2) KHXH
4 NT-TTAN Nhảy.HĐ
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 Văn HĐTN-HN_3 Văn LS&ĐL Tin
2 HĐTN-HN_2 Văn CN Văn LS&ĐL T.Anh
3 KHTN Toán T.Anh NT.MT KHTN Toán
4 KHTN Toán T.Anh KHTN Toán
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD GDTC Văn(B2) KNGT-T.Anh
2 NT.AN GDTC KHXH TC-ĐCầu
3 LS&ĐL Nhảy.HĐ NT-TTAN Đọc sách tại TV
4 GDĐP KHTN(B2) Toán(B2)
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 GDTC Toán Văn GDCD T.Anh
2 HĐTN-HN_2 GDTC Toán Văn LS&ĐL Văn
3 CN HĐTN-HN_3 T.Anh KHTN LS&ĐL Toán
4 LS&ĐL Văn T.Anh KHTN GDĐP Toán
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 NT.AN TDTT tự chọn Tin Toán(B2) TATC
2 KHTN TDTT tự chọn NT.MT Văn(B2) TATC
3 KHTN TATC KHTN(B2) LS&ĐL(B2)
4 Nhảy.HĐ TC-ĐCầu KNGT-T.Anh NT-TTAN
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 NT.MT LS&ĐL KHTN Toán Văn
2 HĐTN-HN_2 HĐTN-HN_3 LS&ĐL KHTN Toán Văn
3 Tin Văn T.Anh LS&ĐL KHTN T.Anh
4 Toán Văn Toán NT.AN GDCD T.Anh
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDĐP KHTN TDTT tự chọn GDTC Văn(B2)
2 KNGT-T.Anh CN TDTT tự chọn GDTC Toán(B2)
3 Nhảy.HĐ NT-TTAN TATC KHTN(B2)
4 LS&ĐL(B2) TC-ĐCầu TATC TATC
5
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THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

S

C

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

S
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 Văn GDCD Toán KHTN KHTN
2 HĐTN-HN_2 NT.AN HĐTN-HN_3 Văn KHTN Tin
3 Toán T.Anh LS&ĐL Văn Toán Văn
4 CN T.Anh LS&ĐL KHTN Toán T.Anh
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 LS&ĐL GDĐP GDTC TATC LS&ĐL(B2)
2 TATC NT.MT GDTC Văn(B2) NT-TTAN
3 TATC Toán(B2) Nhảy.HĐ TC-ĐCầu
4 KHTN(B2) KNGT-T.Anh
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 T.Anh Toán LS&ĐL Văn Toán
2 HĐTN-HN_2 T.Anh Toán LS&ĐL Văn KHTN
3 GDCD Văn GDTC T.Anh NT.MT KHTN
4 NT.AN Văn GDTC Toán CN Tin
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 LS&ĐL KHTN TATC NT-TTAN HĐTN-HN_3
2 LS&ĐL(B2) KHTN Toán(B2) KHTN(B2) TATC
3 GDĐP Nhảy.HĐ TC-ĐCầu TATC
4 KNGT-T.Anh Văn(B2)
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 Văn Toán T.Anh LS&ĐL Văn
2 HĐTN-HN_2 Văn Toán T.Anh Toán Toán
3 Văn GDTC CN LS&ĐL KHTN KHTN
4 Tin GDTC NT.AN LS&ĐL KHTN T.Anh
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN GDĐP HĐTN-HN_3 TC-ĐCầu NT.MT
2 GDCD TATC TATC Nhảy.HĐ LS&ĐL(B2)
3 KHTN(B2) Văn(B2) TATC KNGT-T.Anh NT-TTAN
4 Toán(B2)
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 KHTN LS&ĐL Văn Toán Toán
2 HĐTN-HN_2 KHTN LS&ĐL Văn NT.AN KHTN
3 T.Anh GDĐP Toán LS&ĐL Văn T.Anh
4 GDCD HĐTN-HN_3 Toán NT.MT Văn T.Anh
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Nhảy.HĐ TATC CN KHTN GDTC
2 KNGT-T.Anh TATC Tin Toán(B2) GDTC
3 TATC KHTN(B2) TC-ĐCầu Văn(B2)
4 LS&ĐL(B2) NT-TTAN
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 CN Toán Văn KHTN KHTN
2 HĐTN-HN_2 Văn Toán NT.AN KHTN KHTN
3 T.Anh T.Anh Tin Toán LS&ĐL Văn
4 GDĐP T.Anh HĐTN-HN_3 Toán LS&ĐL Văn
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 NT.MT GDTC TATC TDTT tự chọn
2 GDCD GDTC TATC TDTT tự chọn
3 LS&ĐL Văn(B2) LS&ĐL(B2) Nhảy.HĐ NT-TTAN
4 KHTN(B2) TATC KNGT-T.Anh Toán(B2) TC-ĐCầu
5

C
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 NT.AN CN Văn LS&ĐL HĐTN-HN_3
2 HĐTN-HN_2 T.Anh Toán GDĐP LS&ĐL Toán
3 Văn KHTN T.Anh Toán Văn KHTN
4 NT.MT KHTN T.Anh Toán Văn KHTN
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 LS&ĐL TATC GDTC TATC Tin
2 LS&ĐL(B2) Nhảy.HĐ GDTC TATC GDCD
3 TC-ĐCầu Văn(B2) KHTN(B2)
4 NT-TTAN KNGT-T.Anh Toán(B2)
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 Văn GDTC KHTN KHTN LS&ĐL
2 HĐTN-HN_2 GDCD GDTC KHTN Toán LS&ĐL
3 Văn Toán T.Anh T.Anh Tin Toán
4 Văn Toán CN Văn LS&ĐL T.Anh
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_3 TATC KHTN NT.AN
2 TATC NT-TTAN GDĐP NT.MT
3 TATC KNGT-T.Anh Toán(B2) Nhảy.HĐ
4 KHTN(B2) Văn(B2) TC-ĐCầu LS&ĐL(B2)
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 Văn Toán Toán Văn Văn
2 HĐTN-HN_2 CN Toán Toán NT.MT Văn
3 LS&ĐL T.Anh GDTC HĐTN-HN_3 KHTN T.Anh
4 LS&ĐL T.Anh GDTC NT.AN KHTN LS&ĐL
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD KHTN TATC TATC KHTN(B2)
2 GDĐP KHTN TATC LS&ĐL(B2) TC-ĐCầu
3 Tin KNGT-T.Anh Nhảy.HĐ Toán(B2)
4 NT-TTAN Văn(B2)
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 T.Anh GDCD Văn LS&ĐL KHTN
2 HĐTN-HN_2 NT.MT NT.AN HĐTN-HN_3 LS&ĐL CN
3 Toán KHTN Văn T.Anh Toán Tin
4 Toán KHTN Văn T.Anh Văn Toán
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDTC TATC TATC GDĐP LS&ĐL(B2)
2 GDTC TATC Toán(B2) KHTN Văn(B2)
3 LS&ĐL Nhảy.HĐ KNGT-T.Anh KHTN(B2)
4 TC-ĐCầu NT-TTAN
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 T.Anh Tin NT.AN Văn Toán
2 HĐTN-HN_2 T.Anh NT.MT Văn KHTN Toán
3 KHTN Văn Toán LS&ĐL CN HĐTN-HN_3
4 KHTN Văn GDCD LS&ĐL Toán T.Anh
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDĐP TATC KHTN TATC
2 LS&ĐL Văn(B2) TATC NT-TTAN
3 GDTC KHTN(B2) LS&ĐL(B2) KNGT-T.Anh
4 GDTC TC-ĐCầu Toán(B2) Nhảy.HĐ
5

C
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 KHTN NT.MT T.Anh Toán Toán
2 HĐTN-HN_2 KHTN Tin Toán Toán GDCD
3 Văn Văn GDTC NT.AN LS&ĐL T.Anh
4 Văn CN GDTC Văn LS&ĐL T.Anh
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KNGT-T.Anh HĐTN-HN_3 GDĐP KHTN
2 KHXH LS&ĐL Đọc sách tại TV KHTN
3 NT-TTAN Toán(B2) KHTN(B2) Văn(B2)
4 TC-ĐCầu Nhảy.HĐ
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 GDCD T.Anh GDĐP CN Toán
2 HĐTN-HN_2 KHTN T.Anh Văn KHTN Toán
3 Toán HĐTN-HN_3 LS&ĐL Văn KHTN KHTN
4 Toán Văn LS&ĐL T.Anh Tin Văn
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 NT.AN NT-TTAN LS&ĐL GDTC
2 TC-ĐCầu Nhảy.HĐ Văn(B2) GDTC
3 Toán(B2) KHXH KNGT-T.Anh NT.MT
4 KHTN(B2)
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 GDTC Toán LS&ĐL Toán Toán
2 HĐTN-HN_2 GDTC Toán LS&ĐL CN T.Anh
3 T.Anh Văn HĐTN-HN_3 KHTN Văn LS&ĐL
4 T.Anh Văn NT.AN KHTN Văn KHTN
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDĐP KHTN KHXH NT-TTAN GDCD
2 NT.MT Văn(B2) Toán(B2) Nhảy.HĐ Tin
3 TC-ĐCầu KNGT-T.Anh KHTN(B2)
4
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 T.Anh HĐTN-HN_3 NT.MT KHTN CN
2 HĐTN-HN_2 T.Anh Tin KHTN GDCD T.Anh
3 LS&ĐL Văn Toán Toán Văn KHTN
4 LS&ĐL Văn Toán Văn Toán KHTN
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CN TDTT tự chọn GDTC TATC GDĐP TATC
2 NT.AN TDTT tự chọn GDTC TATC LS&ĐL KNGT-T.Anh
3 Văn(B2) TC-ĐCầu Toán(B2) LS&ĐL(B2)
4 KHTN(B2) NT-TTAN Nhảy.HĐ
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 GDTC NT.AN KHTN GDCD Văn
2 HĐTN-HN_2 GDTC T.Anh KHTN Toán CN
3 T.Anh GDĐP Toán Văn Văn HĐTN-HN_3
4 T.Anh NT.MT Toán Toán Văn KHTN
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 LS&ĐL Nhảy.HĐ TDTT tự chọn LS&ĐL Tin TATC
2 LS&ĐL(B2) KHTN(B2) TDTT tự chọn LS&ĐL KHTN KNGT-T.Anh
3 TATC NT-TTAN TC-ĐCầu CN
4 TATC Toán(B2) Văn(B2)
5
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THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A9 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

S

C

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

S

C

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

S



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 Văn T.Anh LS&ĐL KHTN T.Anh
2 HĐTN-HN_2 Văn Toán LS&ĐL KHTN T.Anh
3 Toán GDCD NT.AN Tin Toán LS&ĐL
4 Văn KHTN NT.MT Văn Toán CN
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN TATC GDĐP GDTC
2 CN TATC TATC HĐTN-HN_3 GDTC
3 Nhảy.HĐ KNGT-T.Anh TC-ĐCầu Văn(B2) Toán(B2)
4 NT-TTAN LS&ĐL(B2) KHTN(B2)
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 Văn T.Anh KHTN Toán Văn
2 HĐTN-HN_2 NT.AN T.Anh T.Anh Toán Văn
3 NT.MT HĐTN-HN_3 LS&ĐL Văn KHTN CN
4 CN GDCD LS&ĐL Toán KHTN Toán
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDĐP KHTN LS&ĐL(B2) TATC LS&ĐL
2 TATC KHTN(B2) NT-TTAN TATC Tin
3 Toán(B2) KNGT-T.Anh GDTC
4 Văn(B2) TC-ĐCầu Nhảy.HĐ GDTC
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 KHTN CN Toán GDTC LS&ĐL
2 HĐTN-HN_2 KHTN HĐTN-HN_3 Toán GDTC LS&ĐL
3 Toán NT.AN GDCD T.Anh Văn Văn
4 Văn T.Anh GDĐP T.Anh Văn Toán
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN TATC Tin LS&ĐL TATC
2 KHTN TATC LS&ĐL(B2) NT.MT KHTN(B2)
3 CN KNGT-T.Anh Toán(B2) Văn(B2) TC-ĐCầu
4 Nhảy.HĐ NT-TTAN
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 T.Anh Tin KHTN Văn Văn
2 HĐTN-HN_2 CN GDCD LS&ĐL Văn Toán
3 KHTN GDTC LS&ĐL Toán Toán T.Anh
4 KHTN GDTC LS&ĐL Văn Toán T.Anh
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_3 Toán(B2) NT.MT KHTN
2 GDĐP KNGT-T.Anh NT.AN CN
3 KHXH Văn(B2) KHTN(B2)
4 TC-ĐCầu
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 KHTN LS&ĐL T.Anh Văn GDCD
2 HĐTN-HN_2 KHTN LS&ĐL T.Anh Văn Toán
3 CN Văn Toán Toán HĐTN-HN_3 LS&ĐL
4 NT.AN T.Anh CN Toán NT.MT Văn
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDTC KHTN(B2) Văn(B2) KHTN
2 GDTC Đọc sách tại TV KHXH KHTN
3 NT-TTAN TC-ĐCầu Nhảy.HĐ Tin
4 Toán(B2) KNGT-T.Anh GDĐP
5

C

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

S

C

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024
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THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

S

C

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

S

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A7 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

S

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 KHTN Toán Toán Văn Toán
2 HĐTN-HN_2 KHTN GDĐP Toán Văn KHTN
3 Văn T.Anh NT.MT T.Anh GDTC LS&ĐL
4 Văn NT.AN Tin T.Anh GDTC LS&ĐL
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 LS&ĐL GDCD KHTN CN
2 HĐTN-HN_3 CN NT-TTAN Nhảy.HĐ
3 Toán(B2) KHTN(B2) TC-ĐCầu KHXH
4 KNGT-T.Anh Văn(B2)
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 GDCD GDTC Tin Toán T.Anh
2 HĐTN-HN_2 Văn GDTC NT.MT Văn T.Anh
3 LS&ĐL KHTN T.Anh Toán Văn Văn
4 LS&ĐL KHTN Toán Toán NT.AN KHTN
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_3 LS&ĐL Văn(B2)
2 KHTN CN Toán(B2)
3 KHTN(B2) KNGT-T.Anh TC-ĐCầu
4 KHXH
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 Văn T.Anh Toán GDTC T.Anh
2 HĐTN-HN_2 Văn T.Anh NT.AN GDTC KHTN
3 KHTN GDCD Tin Toán LS&ĐL Toán
4 Văn CN LS&ĐL Văn LS&ĐL Toán
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TN STEM_Toan CN KHTN Toán(B2)
2 Văn(B2) HĐTN-HN_3 KHTN KHTN(B2)
3 VănST KHXH NT.MT TC-ĐCầu
4 KNGT-T.Anh
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 KHTN NT.AN T.Anh LS&ĐL T.Anh
2 HĐTN-HN_2 KHTN GDCD T.Anh LS&ĐL Văn
3 KHTN NT.MT Toán Văn Toán KHTN
4 Văn HĐTN-HN_3 Toán Văn Toán CN
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDTC CN KHXH TATC
2 GDTC Văn(B2) Toán(B2) KNGT-T.Anh
3 LS&ĐL KHTN(B2) TATC TN STEM_Toan
4 Tin VănST TATC TC-ĐCầu
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 CN LS&ĐL KHTN Toán KHTN
2 HĐTN-HN_2 Văn LS&ĐL Toán Toán KHTN
3 T.Anh KHTN CN NT.AN Văn Toán
4 T.Anh GDCD HĐTN-HN_3 Văn Văn T.Anh
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin NT.MT KNGT-T.Anh Văn(B2) LS&ĐL
2 Toán(B2) TATC KHXH TN STEM_Toan TATC
3 GDTC TATC VănST KHTN(B2)
4 GDTC TC-ĐCầu
5
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 NT.AN Toán Toán NT.MT Văn
2 HĐTN-HN_2 GDCD CN Văn CN Văn
3 T.Anh KHTN LS&ĐL Văn LS&ĐL Toán
4 T.Anh KHTN LS&ĐL T.Anh KHTN Toán
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN TATC HĐTN-HN_3 GDTC Văn(B2)
2 Tin TATC TATC GDTC TN STEM_Toan
3 Toán(B2) TC-ĐCầu KNGT-T.Anh KHTN(B2) VănST
4 KHXH
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN-HN_1 KHTN LS&ĐL KHTN Toán KHTN
2 HĐTN-HN_2 Văn LS&ĐL KHTN Toán Toán
3 T.Anh GDTC T.Anh Toán CN Văn
4 GDTC T.Anh Tin Văn Văn
5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 LS&ĐL CN GDCD TATC HĐTN-HN_3
2 Văn(B2) TC-ĐCầu NT.AN TATC Toán(B2)
3 TATC NT.MT KHXH VănST
4 KNGT-T.Anh TN STEM_Toan KHTN(B2)
5
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